
 Một số sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp 

  Đơn vị Thực hiện Ước tính Cộng dồn Tháng 12 năm Năm 

 
tính 11 tháng tháng 12 12 tháng 2014 so với 2014 so 

  

năm 2014 năm năm tháng 12 năm năm 

 
    2014 2014 2013 (%) 2013 (%) 

  
     

Than đá (than sạch) Nghìn tấn 36881,7 4349,7 41231,4 101,3 101,0 

Dầu mỏ thô khai thác Nghìn tấn 14100,0 1430,0 15530,0 107,4 101,8 

Khí đốt thiên nhiên dạng khí Triệu m
3
 9260,9 930,0 10190,9 102,2 104,8 

Khí hoá lỏng (LPG) Nghìn tấn 595,1 55,0 650,1 83,9 91,7 

Thuỷ hải sản chế biến " 1837,9 185,4 2023,3 110,7 109,4 

Sữa tươi Triệu lít 859,7 87,5 947,2 112,1 120,9 

Sữa bột Nghìn tấn 73,2 8,2 81,4 98,1 96,2 

Đường kính " 1340,1 245,4 1585,5 91,9 100,6 

Bột ngọt " 227,3 21,8 249,1 104,6 100,5 

Thức ăn cho gia súc " 8923,1 937,2 9860,3 105,3 103,2 

Thức ăn cho thủy sản " 2833,6 302,5 3136,1 119,9 107,8 

Bia Triệu lít 2843,3 296,7 3140,0 117,5 108,1 

Thuốc lá điếu Triệu bao 3856,0 395,0 4251,0 93,2 87,5 

Vải dệt từ sợi tự nhiên Triệu m
2
 301,4 30,4 331,8 118,9 116,9 

Vải dệt từ sợi tổng hợp hoặc sợi nhân tạo " 665,9 62,0 727,9 102,5 105,4 

Quần áo mặc thường Triệu cái 2715,3 264,9 2980,2 105,6 109,1 

Giày, dép da Triệu đôi 229,1 23,6 252,7 106,2 119,0 

Phân Ure Nghìn tấn 2009,0 193,9 2202,9 90,8 105,0 

Phân hỗn hợp N.P.K " 2264,5 303,7 2568,2 117,2 102,5 

Sơn hoá học  " 477,8 54,7 532,5 113,7 105,9 

Dầu gội đầu, dầu xả Tấn 59093,2 6067,3 65160,5 163,0 102,4 

Xi măng Triệu tấn 54,1 5,7 59,8 103,7 105,2 

Sắt, thép thô Nghìn tấn 2742,2 263,8 3006,0 103,2 101,9 

Thép cán " 3252,4 358,1 3610,5 115,6 123,0 

Thép thanh, thép góc " 3194,8 305,2 3500,0 107,9 107,3 

Điện thoại di động Triệu cái 156,1 19,7 175,8 285,0 167,5 

Tivi  Nghìn cái 3188,5 444,4 3632,9 154,4 118,0 

Ô tô Nghìn chiếc 114,8 13,5 128,3 131,0 129,0 

Xe máy " 3001,6 325,4 3327,0 105,1 91,4 

Điện sản xuất Tỷ kwh 128,9 11,3 140,2 107,2 112,7 

Nước máy thương phẩm Triệu m
3
 1910,1 191,5 2101,6 108,4 108,0 

              

 


